
DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN 

TỪ 6-24 THÁNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TÍNH ĐẾN HẾT THÁNG 10/2024) 

STT Mã số thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ 
Số tháng 

chậm đóng 

Số tiền chậm đóng 

BHXH, BHYT, 

BHTN 

1  2500214412  Công ty TNHH May mặc XK VIT Garment  Khu CN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội  19 17,669,993,577  

2  0101248670  HTX Thành Công  Số 499 Lương Thế Vinh, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội  10 8,082,768,774  

3  0100100939  Công ty CP Giầy Thượng Đình  Số 277, Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội  14 7,138,145,419  

4  0104499538  Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại số 909  Số 8, ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội  12 7,111,693,045  

5  1000422959  Công ty TNHH Một thành viên dầu khí Sông Hồng  Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  21 6,074,947,251  

6  0101272465  Công ty CP Du lịch Thiên Minh  Số 46 Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội  22 6,069,086,375  

7  0100105895  
Công ty CP Đầu tư và xây dựng Vina2  

Ban tổ chức hành chính, tòa nhà B, KĐT Kim Văn, Kim Lũ phường Đại Kim, Hoàng 
Mai, Hà Nội  

21 5,279,164,167  

8  0402018889-001  
Công ty CP Đào tạo AMES - Chi nhánh Hà Nội  

Tầng 2, tòa nhà N01-T2 Khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội  
14 5,235,203,082  

9  0100100174  Công ty  TNHH Một thành viên Cơ khí Hà Nội  76 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội  9 5,178,034,906  

10  2500303038  Công ty CP XD và thiết bị công nghiệp CIE1  Lô 22 + 23 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội  19 4,470,038,882  

11  0100981109  Công ty TNHH Quản lý khách sạn Victoria  Số 46 Nguyễn Trường Tộ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội  16 3,766,587,264  

12  0108554772  Công ty CP Xe điện Pega Ltt  Tầng 8, Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội  21 3,300,029,889  

13  0106774081  Công ty CP Nextgen Việt Nam  Tầng 8, tòa CIC, số 2 Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 20 3,068,686,702  

14  0102186402  Công ty CP Xây dựng và sản xuất thép Hòa Bình  202H Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội  15 3,056,047,024  

15  0108420539  Công ty CP Đầu tư Xây dựng công trình và thương mại Phúc Hưng  Tầng 5, tòa Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội  21 2,987,982,683  

16  0102276092  
Công ty CP ĐT Xây dựng bất động sản Lanmak  

Tầng 4 tháp 1, tòa nhà Lanmak Tower N04B, Khu Ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội  
9 2,876,521,827  

17  0106515898  Công ty TNHH Việt Nam Auto Solutions  Điểm công nghiệp Di Trạch, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội  24 2,786,957,752  

18  0104789607  Công ty CP Xây dựng và sản xuất Thăng Long  Số 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội  22 2,581,313,352  

19  0110153753  Công ty CP Hồ Vàng Hà Nội  Tầng 1, B7 phố Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội  6 2,421,572,142  

20  0101051096  
Công ty CP Xây dựng số 9 - VC9  

Tầng 5, toà nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội  
17 2,263,666,449  

21  0101149623  Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội  41 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội  12 2,107,378,846  

22  0100108825  Công ty CP Nhựa cao cấp Hàng Không  Ngõ 200, đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội  7 2,090,450,167  

23  0103956069  
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc  

Tầng 12A Tòa MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình 1, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

13 2,036,486,587  

24  0106581072  Công ty TNHH Thời Trang ATP Việt Nam  221-223 phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội  10 2,025,668,463  

25  0100105976  Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam CTCP Tầng 5, tòa nhà Viwassen tower, số 48 Tố Hữu,Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội  6 1,958,078,903  

26  0109721218  Công ty CP Vietnam Capitaland (Vietnam Capitaland Corporation)  Tầng 3, Tòa Grandeur Palace, số 138B phố Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, 
Hà Nội  

18 1,948,593,589  

27  0107321214  Công ty TNHH Oh Vacation  Số 614 phố Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội  11 1,920,521,502  

28  0100103175  Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội  9 1,732,811,241  

29  0500467988  Công ty CP Sông Đà 10.9  Lô 7, 8 - LK3 - KĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội  7 1,693,365,111  

30  0108277695  Công ty CP ĐT thương mại Bảo Lam  Số 1 ngõ 57 Nguyễn Khánh Toàn, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội  9 1,660,614,690  

31  0108764226  Công ty CP Paraline Software  S9, tầng 15, tòa nhà văn phòng Viwaseen, số 48 Đường Tố Hữu, phường Trung Văn, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
7 1,613,240,272  

32  5700705276  Công ty CP Đầu tư Thịnh Phát  Số 190 phố Sài Đồng, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội  7 1,597,928,906  

33  0500592241  Công ty CP Tập đoàn Gang thép Hàn Việt  Cụm CN Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội  16 1,596,858,514  

34  0109980325  Công ty CP Công nghệ Young IT  Số nhà 10B, hẻm 22, ngách 27 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ  17 1,594,218,740  

35  0105167581  Công ty CP Xây dựng FLC FAROS  Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  20 1,545,641,292  

36  0104899536  
Công ty  CP Licogi 13 (Cơ giới và xây lắp 13)  

Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội  
6 1,498,226,696  

37  0102029449  
Công ty  CP Phần mềm Việt quốc tế  

Tầng 3 CenXspace, Tháp 3-4 Tòa nhà Dolphin Plaza - 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 
2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

10 1,480,727,957  



38  0109282232  Công ty CP Đại Thanh Hải  Tầng 4, tòa nhà VTC Online 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội  23 1,468,437,321  

39  0106660285  
Công ty CP Đầu tư & PT CID Việt Nam  

14-Market STR-Sunrise D/ KĐT The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Đại 

Kim, Hoàng Mai, Hà Nội  
21 1,448,830,922  

40  0102681319  Công ty CP KOSY  Tầng 6, tòa nhà hội nhà báo VN, Dương đình nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  16 1,420,557,080  

41  0108326399  Công ty CP Tập đoàn Việt Nam Auto Solutions  Điểm công nghiệp Di Trạch, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội  10 1,383,392,732  

42  0108413468  
Công ty  CP Tư vấn xây dựng 624 Hà Nội  

Block 14 -TM3 -5 Khu đô thị The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội  

20 1,338,651,300  

43  0108587601  Công ty CP DDM Decor  Tầng 20, tòa nhà 319 BQP, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa,  Cầu Giấy, Hà Nội  24 1,336,566,089  

44  0102793598  Công ty CP Lắp máy điện nước & XD 4  Tầng 12A -169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  22 1,310,274,769  

45  0102288429  
Công ty CP Xây dựng VNC  

14-TM3-5 khu đô thị The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng 
Mai, Hà Nội  

8 1,199,258,827  

46  0102710591  Công ty TNHH Tư vấn và phát triển Đồng Xanh  Phòng 705 số 14 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội  21 1,132,098,601  

47  0110269733  
Công ty TNHH Thợ tốt Group  

Tòa Nhà Web3 Tower, số 15, ngõ 4, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, 

Hà Nội  
17 1,086,072,991  

48  0109789311  Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng An Khang  Số 8 ngõ 62 phố Thượng Thụy, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội  16 1,075,832,855  

49  0106699892  Công ty CP Constrexim Thái Dương  Tầng 7, tòa IRIS, số 66 phố Lộc, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội  15 1,036,633,241  

50  0109529056  Công ty CP Vnas Services  Điểm công nghiệp Di Trạch, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội  21 1,030,893,271  

51  0100105013  Công ty CP Tư vấn và đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội  21 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội  16 1,026,149,384  

52  0102458889  
Công ty CP ĐTTM và PTC Nghệ FSI  

Tầng 5A, toà nhà Lâm Viên, 107A Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà 

Nội  
8 977,935,151  

53  0108735426  
Công ty CP Lộc Thủy Diệu  

Ms Tú - 0962189991 - tầng 14 tòa nhà VTC, số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội  
21 969,841,029  

54  0107899950  Công ty CP Ứng dụng phần mềm MOBIO Việt Nam  Tầng 17 HL Tower số 6/82 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội  7 964,841,448  

55  0110182909  
Công ty CP Tập Đoàn Piti  

Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, Số 18 đường Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai 
Bà Trưng, Hà Nội 

18 945,730,430  

56  0100777505  Công ty TNHH Tư bấn XD Sông Đà Ucrin  Tầng 6 nhà G10, số 493 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 19 943,609,244  

57  0103586386  Công ty CP Tư vấn kiến trúc và XD An Phát  Tổ 4, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội (gần chùa Gia Thượng)  22 909,698,717  

58  0106812107  Công ty CP Vận tải Biển Container Thái Bình Dương  Tầng 8, tòa nhà Hòa Bình, số 106 phố Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, Hà Nội  

13 904,996,688  

59  0500446466  Công ty CP Dệt may Phú Vĩnh Hưng  Cụm Công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội  11 891,984,718  

60  0101504902  Công ty CP Xây dựng và đầu tư An Phát  LK02, số 1 đường Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội  13 886,475,599  

61  0104198499  Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp Sài Gòn - IDC  Số 685T Lạc Long Quân, Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội  6 878,411,378  

62  0102325529  Báo Dân tộc và Phát triển  Số 349 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 7 866,618,052  

63  0100736682  Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà & đô thị Hà Nội  99 đường Tứ Hiệp - Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội -0915959226 - 6811237 - 6811239  7 859,941,453  

64  0108288746  Công ty CP Next Wave Việt Nam  Tầng 8, Tòa CIC, ngõ 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội  13 839,878,779  

65  0108718420  
Công ty CP liên doanh Thái Bình Dương  

Tầng 4, số 24-26 ngõ 50 phố Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

Hà Nội - 0389420522, 024.22370066  
19 838,993,822  

66  0110164917  Công ty CP Easy Media  Tầng 7, số 108 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội  17 834,667,162  

67  0104593481  Công ty CP Đầu tư xây lắp Toàn Cầu  Số 4 ngõ 390/1 phố Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội  12 797,365,311  

68  0103177136  Công ty CP Lamer  Số 3 ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội  13 793,429,898  

69  0106863694  Công ty CP The Open House  Tầng 2, 51 Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm , Hà Nội  8 785,146,252  

70  0104284733  Công ty CP ĐT và DV Trường Giang  T7,số 169 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 12 757,105,222  

71  0101438181  Công ty CP Xuất nhập khẩu Tháng Giêng  Tầng 3, nhà C2, số 289 A đường Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  11 732,720,542  

72  0105771754  Công ty CP Xây dựng công nghiệp An Phú Hưng  Tòa nhà Xuân Mai Riverside số 150 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội  21 728,011,688  

73  0100893452  Công ty TNHH TM & SX bao bì Đoàn Kết  Cụm CN An Khánh - Km 8 đường Láng Hòa Lạc, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội  17 698,958,837  

74  0107304794  
Công ty CP Falcon Coatings Việt Nam  

Cụm CN Tân Hồng, Hoàn Sơn, thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 

Ninh  
10 688,420,326  

75  0102162909  Công ty CP Thiết bị công nghệ y tế Việt  V5b-21, khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông  10 680,132,786  

76  0102261956  Công ty CP Tư vấn sức khỏe Khánh Lương  Số 33 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 11 678,714,127  

77  0101530839  Công ty CP Tấn Phát  Tầng 4, Tòa nhà B Vinaconex2, KĐTM Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội  

9 676,723,005  

78  0314004284  Công ty CP ĐT Lightland  Tầng 3, tòa nhà H10 ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội   21 641,435,179  

79  2301097969  Công ty CP Xây dựng IBG  Phòng 1207 CT4-5, ngõ 6 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội  21 628,379,183  



80  0107021098  Công ty CP Goodbridge Ventures  Lô 31, khu nhà vườn 2, số 49/15 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội  10 623,227,843  

81  0104905412  Công ty CP Đầu tư XD và TM An Phát Vinh  Tầng 5, tòa Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội  11 622,187,415  

82  0500463990  Công ty CP Thêu may Mỹ Đức  Thôn Đoan Nữ, An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội  9 617,858,862  

83  0100738707  
Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà  

Nhà điều hành dự án đường 2.5 đối diện số 345 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường Định 

Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội  
10 605,418,117  

84  0105904411  Công ty CP Nội thất Bông Sen  Tầng 5, tòa Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà 
Nội  

12 599,568,145  

85  0104596210  
Công ty CP Xây dựng và tư vấn Alpha  

Tầng 3, lô 88, TT4 KĐT TP Giao Lưu, 232 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận 

Bắc Từ Liêm,  Hà Nội 
9 592,348,561  

86  0106851931  
Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển Việt Tiệp  

Lô đất CC1 KĐT Tây Nam Kim Giang 1, Tân Triều Thanh Trì, Hà Nội - 0982877973 
463296997  

7 581,556,003  

87  0105608469  Công ty TNHH Citysmart Education  Golden Westlake, Số 151 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội 15 564,195,871  

88  0107352011  Công ty CP Cơ khí 41 Thăng Long  Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội  10 560,996,305  

89  0105985121  Công ty TNHH Tự động hóa Tiến Phát  Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai,  Hà Nội  16 555,868,313  

90  0108484483  
Công ty CP Xây dựng 31 Thăng Long  

Nằm trong trụ sở Công ty Cầu 3 Thăng Long, thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông 
Anh, Hà Nội 

15 555,784,673  

91  0109884004  Công ty CP Tcom Software  Tầng 3 tòa nhà Fafim A, số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, 

Hà Nội  
8 545,143,954  

92  0106492457  Công ty TNHH Marina Nội Bài  Tầng 4 nhà ga T1 sân bay Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội  23 539,947,801  

93  0108772964  Công ty CP Công Nghệ Okinawa  S9, tầng 15, Tòa nhà Văn phòng Viwaseen, số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
8 527,789,471  

94  0108966328  Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Blackwind  Số 62 Yên Phụ,  Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội. 19 524,434,254  

95  0101815714  Công ty CP Xây lắp Thành Nam  Số 35BT5 Khu đô thị Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội  19 523,692,762  

96  0108074832  Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Trivico Hà Nội  C12-17 KĐT hai bên dường Lê Trọng Tấn, Dương Nội Hà Đông  13 519,399,584  

97  0107649742  Công ty CP KPT Việt Nam  Tầng 6, tòa nhà hội nhà báo VN, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội  21 513,400,091  

98  0107330025  Công ty CP Kỹ thương Thế Kỷ  Tòa Coma, 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  21 497,767,287  

99  0105962357  
Công ty TNHH Dịch vụ thương mại vận tải Thăng Long Container  

Khu ruộng bách hợp thôn Thượng, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai,  Hà Nội (đối diện kho 

đá Tâm Việt)  
20 486,506,957  

100  0100919245  Công ty TNHH Thương mại Việt Phú  Số 7 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội  22 482,246,162  

101  0107963853  Công ty CP Đầu tư và thương mại Wooden Pallet Việt Nam  Đường Đào Cam Mộc, tổ 37 thị trấn Đông Anh, Hà Nội  9 481,168,473  

102  0104199333  
Công ty CP Tập đoàn Phú Bình  

Tầng 5, Tòa nhà NewSkyLine, Lô CC2 Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, phường 

Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội 
22 479,977,008  

103  0102184821  Công ty CP Airtech Thế Long  Số 144 phố Việt Hưng, tổ 3, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội 7 477,884,380  

104  0109750138  Công ty CP tập đoàn Miasan  Số 51 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội  7 474,608,917  

105  0108845570  Công ty CP Huy Nguyễn  Số 2 Ngõ 23 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội  19 473,506,517  

106  0102742152  Công ty CP Đầu tư xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam  Số 5 lô 5B Trung Yên 6, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội  20 469,719,843  

107  0109874817  
Công ty CP Đầu tư Hasco Land  

Phòng số CP1.18.03, tầng 18, tháp 1 tòa nhà Capital Place, số 29 đường Liễu Giai, 

phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội  
12 469,660,416  

108  0110372988  Công ty CP Tập đoàn Kết nối nội dung đa phương tiện  389 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội  6 464,392,143  

109  0107313319  Công ty CP TM và Thiết bị chuyên dùng Minh An  Số 6 ngõ 221/24 Định Công,  Định Công, quận Hoàng Mai Hà Nội  24 457,439,716  

110  0106482427  Công ty CP Công nghệ Paditech Việt Nam  Số 52 ngách 268/56 tổ 16 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội  6 456,647,653  

111  0108010532  Công ty CP Bao bì Blue Sea  Tầng 6, tòa nhà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội  7 452,566,948  

112  0109378199  Công ty CP Đầu tư thương mại VN39  Số 8-2ND AVE, KĐT The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, Hà Nội  

24 449,628,841  

113  0101369788  Công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ thương mại Vạn Xuân  Số 325 phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội  19 448,297,432  

114  0100802790-007  Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin  P115, TT Kiểm định sản phẩm CNTT, số 28, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà nội  9 448,033,462  

115  0101425947  Công ty CP Phát triển công nghệ tài nguyên môi trường  P2102, tòa Premier, ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên  8 446,103,862  

116  0110384422  
Công ty TNHH Quy hoạch và kiến trúc Hòa Bình  

Tầng 20, Tòa PeakView, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà 
Nội  

9 435,757,109  

117  0105423997  Công ty CP Tư vấn đào tạo kiến thức Ngày Mai  T4, 41A Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội  21 435,055,187  

118  0104238952  Công ty CP PCCC Tân Hội  Phòng 1003, C3 Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  19 430,234,236  

119  0101314919  Công ty CP Tin học Bình Minh  VP02, 03 - KT1 Tòa B, GolenLand, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội  24 428,205,703  



 

120  0106621173  
Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm  

Tầng 6 Tòa nhà Tổng cục Dân số kế hoạch hóa gia đình, ngõ số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ 
Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.  

17 423,783,049  

121  0104385121  Công ty CP Tư vấn xây dựng Beacons Việt Nam  Số 124, Trịnh Văn Bô, Xuân Phương Nam Từ Liêm, Hà Nội  6 416,904,308  

122  0106150830  Công ty CP Giải pháp Y tế Thông Minh  Số 5, ngõ 70, Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội  7 413,401,906  

123  0500497238  Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên  Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội  10 411,458,433  

124  0500237695  Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm 19-5  Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội  12 407,923,991  

125  0109902905  Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu may 

mặc Anh Thành Đạt  
Xóm 10, thôn 3, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, Hà Nội  9 401,285,023  

126  0109556349  Công ty CP Xuất nhập khẩu Đông Đô  Tầng 3, Tháp B Tòa nhà Bắc Hà, số 219 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội  
16 397,031,648  

127  0101879027  Công ty CP Thiết bị công nghiệp Hàn Việt  Số 1135 đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.  20 393,567,023  

128  0106326717  Công ty CP Xây dựng và Thương mại Unico  242 Võ Chí Công, Phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội  12 393,407,180  

129  0106856009  
Công ty TNHH Giải pháp thủy lực Lan Chi  Số 11, ngách 44/164, Tổ 27, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội  23 393,380,520  

130  0100512604  Công ty CP tập đoàn đầu tư Long Giang  Tầng 25 tháp A - số 173 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội  8 392,536,603  

131  0102744230  
Công ty CP Công nghệ xử lý nước và môi trường ETM  

Tầng 5 tòa nhà Ngôi Sao, ô 15, Lô B, khu đô thị Đại Kim, Định Công, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, Hà Nội -0986116375  

7 381,986,207  

132  0107540914  Công ty TNHH Nhựa ATP Khu Mạ Se, thôn Đĩnh Tú, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội  21 379,262,170  

133  0108847810  Công ty CP tập đoàn Pcorp  Tầng 16 tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội  24 376,243,916  

134  0106307802  Công ty CP Thế giới kỹ thuật Miền Bắc  B15 ngõ 181 Phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội 7 375,199,797  

135  0108702156  
Công ty CP Giải pháp Beedu  

Tầng 3, Toà nhà Viễn Đông, ngõ 34 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
Hà Nội 

21 374,725,224  

136  0105006802  Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và DV TM Trường Hưng  Số 39/142 Phố Phú Viên, Bồ Đề,Long Biên, Hà Nội 9 373,765,198  

137  0105789014  Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đại Việt  LK21-15 Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội  16 370,279,317  

138  0105973165  Công ty CP Tập đoàn Hataco Việt Nam  Biệt thự 11, ngõ 168 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, HN  17 365,715,755  

139  0108487406  
Công ty CP Vật liệu mới Bách Khoa  

Số nhà 6A ngõ 14 Lê Lợi (ngõ đối diện số 135 đường Lê Lợi), Hà Trì 1, Hà Cầu, Hà 
Đông, Hà Nội  

18 364,687,874  

140  0101338451  Công ty CP Xây dựng & đầu tư Hà nội  LK17-TT5, Khu nhà ở VOV Mễ Trì, P. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội  15 361,741,589  

141  0106026537  Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Linh An  Lô 17B KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội  15 361,309,489  

142  0101358803  Công ty TNHH Thiết bị Hùng Phát  B21 ngõ 152 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội  15 356,132,506  

143  0108307290  Công ty CP Vingarden  Số 6 ngõ 32 đường Mạc Thái Tổ,Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  20 348,998,773  

144  0109148646  Công ty CP Khoa học công nghệ phòng cháy chữa cháy Toàn Cầu  Tầng 2 , Số 17 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội  15 346,287,127  

145  0106660359  
Công ty CP Xuất nhập khẩu đầu Tư Minh Anh  

Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 
20 344,003,604  

146  0106308355  Công ty CP Xuất nhập khẩu Fovina Hà Nội  66 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội  6 343,634,452  

147  0110230366  Công ty TNHH Aurora Holiday  Tầng 5, tòa 61e ngõ 879 Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,  Hà Nội  14 343,008,294  

148  0106900868  Công ty TNHH Fm&Co  57 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng  19 342,317,517  

149  0107483504  
Công ty TNHH Giao thông An Phát  

A2 Phương Đông Geen Park, số 1 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - Vân 

-0988365308  
19 341,530,084  

150  0101099965  Công ty CP Đầu Tư thát triển công nghệ XD A-D  Tầng 7, B7-B9, ngõ 92, Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội  24 336,274,452  

   TỔNG   203,563,076,753  


